
STT HỌ VÀ TÊN NỮ LỚP HL HK GHI CHÚ

1 Bùi Hoài An x 8A3 G T

2 Nguyễn Hồng Anh x 8A3 G T

3 Phạm Xuân Gia Bảo 8A3 Tb T

4 Phạm Ngọc Danh Danh x 8A3 K T

5 Biện Khánh Duy x 8A3 Tb T

6 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên x 8A3 K T

7 Huỳnh Phát Đạt 8A3 K T

8 Phan Tấn Đạt 8A3 Tb T

9 Nguyễn Văn Thành Đạt 8A3 K T

10 Huỳnh Thái Thu Hân x 8A3 G T

11 Dương Thanh Hiếu 8A3 Tb K

12 Trần Trọng Hiếu 8A3 K T

13 Võ Thái Học 8A3 Tb K

14 Nguyễn Ngọc Minh Huy 8A3 K T

15 Ngô Nguyễn Hoàng Hưng 8A3 G T

16 Trần Đỗ Văn Hưng 8A3 K T

17 Nguyễn Minh Khang 8A3 K T

18 Nguyễn An Khiêm 8A3 K T

19 Đặng Gia Kiệt 8A3 Tb K

20 Lê Tuấn Kiệt 8A3 Tb T

21 Đặng Thùy Linh x 8A3 K T

22 Trần Tiến Lộc 8A3 G T

23 Thạch Văn Lộc 8A3 Tb T

24 Mai Anh Quang Minh 8A3 K T

25 Phạm Tuấn Minh 8A3 K T

26 Lê Gia Nghi x 8A3 G T

27 Phan Nguyễn Hân Nghi x 8A3 G T

28 Bùi Bảo Ngọc x 8A3 K T

29 Bùi Phạm Bảo Ngọc x 8A3 G T

30 Phan Nguyễn Khánh Ngọc x 8A3 K T

31 Trần Tiểu Ngọc x 8A3 K T

32 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên x 8A3 G T

33 Bùi Ngọc Yến Nhi x 8A3 Tb T

34 Trần Ngọc Yến Nhi x 8A3 K T

35 Nguyễn Lê Kim Nhung x 8A3 G T

36 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như x 8A3 G T

37 Phạm Đức Phát 8A3 K T

38 Trần Thiên Phúc 8A3 G T

39 Nguyễn Trọng Phúc 8A3 K T

40 Nguyễn Trần Tâm Quyên x 8A3 K T

41 Hùynh Tấn Tài 8A3 Tb T

42 Phạm Nhật Tân 8A3 K T

43 Cao Thị Minh Thư x 8A3 K T

44 Chim Thị Mỹ Tiên x 8A3 K T

45 Trần Ngọc Ái Trâm x 8A3 G T

46 Nguyễn Lâm Ngọc Trâm x 8A3 G T

47 Ngô Thị Ngọc Trâm x 8A3 K T
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48 Hoàng Đức Trí 8A3 K T

49 Nguyễn Thanh Tú 8A3 K T

50 Lê Anh Tuấn 8A3 G T

51 Phạm Lê Thanh Tuấn 8A3 G T

52 Trương Đình Tùng 8A3 K T

53 Huỳnh Lê Thanh Tùng 8A3 Tb T

54 Phạm Gia Vy x 8A3 G T

55 Võ Ngọc Tường Vy x 8A3 G T

56 Nguyễn Ngọc Yến x 8A3 K T

57 Nguyễn Bảo Mừng 8A3 Tb T


